
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN VẬT LÍ 7 - TUẦN 13
Chủ đề 12: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đọc mục I/ trang 84,85,86 sách Tài liệu Vật lý 7 và trả lời các câu hỏi sau:
- Âm thanh truyền qua được những môi trường nào? Kể tên các thí nghiệm (Lấy ví dụ thực tế) chứng minh?
- Môi trường chân không có truyền âm không? Lấy ví dụ chứng minh?
- Ở cùng 1 điều kiện về nhiệt độ, âm thanh truyền đi trong môi trường nào nhanh nhất?
2. Đọc mục II/ trang 65,66  Sách Tài liệu Vật lý 7 và thực hiện các hoạt động HĐ6, HĐ7?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
Chọn câu trả lời đúng 
Bài 1: Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu trả lời sai:
    A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm.
    B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.
    C. Sự truyền âm thanh là sự truyền dao động âm.
    D. Không khí là môi trường truyền âm tốt nhất.
Bài 2: Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
    A. Rắn, lỏng, khí        B. Lỏng, khí, rắn
    C. Khí, lỏng, rắn        D. Rắn, khí, lỏng
Bài 3: Trong các môi trường sau, môi trường nào không thể truyền được âm: Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su?
    A. Tấm nhựa        B. Chân không
    C. Nước sôi        D. Cao su
Bài 4: Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nước là 1500 m/s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện nhiệt độ có thể nhận giá trị nào sau đây?
  A. 340 m/s        B. 170 m/s       
 C. 6420 m/s        D. 1500 m/s
Bài 5: Trong môi trường nào mà cứ 2 giây thì âm thanh lan truyền được 3000 mét?
    A. Nước        B. không khí        
    C. Thép        D. Nhôm
Bài 6: Nước có thể tồn tại ở ba thể là: rắn, lỏng, khí. Hãy chỉ ra nội dung nào sai trong các nội dung dưới đây?
    A. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất.
    B. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất.
    C. Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí.
    D. Vì cùng là nước nên tốc độ truyền âm như nhau.
Bài 7: Âm truyền nhanh nhất trong trường hợp nào dưới đây?
    A. Nước         B. Sắt     
   C. Khí O2        D. Chân không
Bài 8:  Các nhà du hành vũ trụ làm việc trên Mặt Trăng hoặc ngoài không gian vũ trụ, vậy họ có nói chuyện được với nhau như trên mặt đất không?
Bài 9:  Khi tàu còn đang ở rất xa, làm thế nào để biết được sắp có đoàn tàu đi qua vị trí người đang đứng?



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh: 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Vật lí
	Mục I
Mục II
Mục III
…..
	1.
2.
3.
….


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: Cô Yến: 0916258316;         Cô Tân: 0988831535
NỘI DUNG GHI BÀI
CHỦ ĐỀ 12: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM
1. Môi trường truyền âm
    - Âm thanh có thể truyền qua môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.
    - Các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí được gọi là môi trường truyền âm.
    - Âm thanh không thể truyền qua được trong chân không.
    - Khi âm truyền trong môi trường thì âm bị hấp thụ dần nên càng xa nguồn âm thì âm càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
    Lưu ý: Muốn âm truyền từ nguồn âm đến tai phải có môi trường truyền âm như chất rắn, chất lỏng và chất khí.
2. Vận tốc truyền âm
    - Trong các môi trường khác nhau thì vận tốc truyền âm là khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
    - Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
    - Ở 200C, vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s; trong nước là 1500 m/s; trong thép là 6100 m/s.





TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN VẬT LÍ 7 - TUẦN 14
Chủ đề 13: SỰ PHẢN XẠ ÂM 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 13: SỰ PHẢN XẠ ÂM 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đọc mục I/ trang 90+91 sách Tài liệu Vật lý 7 , quan sát H13.2 => 13.6; và trả lời các câu hỏi sau:
 + Âm phản xạ là gì?
+ Tiếng vang là gì?
2. Đọc mục II/ trang 92  Sách Tài liệu Vật lý 7 và trả lời các câu hỏi: 
+ Vật có tính chất gì sẽ phản xạ âm tốt ?
+ Vật có tính chất gì sẽ phản xạ âm kém?
3. Đọc mục III/ trang 92+ 93  Sách Tài liệu Vật lý 7 và trả lời các câu hỏi: 
- Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu phim, phòng ghi âm, người ta thường làm tường sần sùi (hình H13.7) hoặc treo màn nhung, trải thảm sàn (hình H13.8, H13.9) để làm giảm âm phản xạ. Em hãy giải thích vì sao ?
-Vì sao trong lớp học có ít học sinh, tiếng thầy cô nghe to còn trong lớp đông học sinh, tiếng thầy cô lại nghe nhỏ ?
- Khi ở trong một căn phỏng thật nhỏ, kín và không chứa đồ đạc, tiếng nói của ta nghe vang to và kéo dài ra. Em có thể giải thích vì sao ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
Bài 1: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.
B. Âm trực tiếp đến sau âm phản xạ thời gian ngắn nhất 1/15 giây.
C. Âm phát ra và âm phản xạ đến tay ta cùng một lúc.
D. Âm phản xạ đến sau âm trực tiếp thời gian ngắn nhất 1/15 giây.
Bài 2: Vật nào sau đây phản xạ âm kém ?
A. Sàn nhà gạch men  
B. Mặt bàn gỗ nhẵn
 C. Gương soi      
D. Khán giả trong nhà hát.
Bài 3: Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?
    A. Âm phát ra đến tai cùng lúc với âm phản xạ.
    B. Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.
    C. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ đi nơi khác không đến tai.
    D. Cả ba trường hợp trên
Bài 4: Trong những vật sau đây: Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương, tấm kim loại, áo len, cao su xốp, mặt đá hoa, tường gạch. Vật phản xạ âm tốt là:
    A. Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương.
    B. Tấm kim loại, áo len, cao su.
    C. Mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa, tường gạch.
    D. Miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp.
Bài 5: Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.
    A. 1500 m         B. 750 m         C. 500 m         D. 1000 m
Bài 6: Một người đứng cách một vách đá 680 m và la to. Sau bao lâu kể từ khi la, người này nghe được âm phản xạ trở lại? Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
    A. 2s                 B. 1s              C. 4s                 D. 3s


Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh: 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Vật lí
	Mục I
Mục II
Mục III
…..
	1.
2.
3.
….


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: Cô Yến: 0916258316;         Cô Tân: 0988831535
NỘI DUNG GHI BÀI
Chủ đề 13: SỰ PHẢN XẠ ÂM 
I. Sự phản xạ âm 
-  Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn. 
- Tiếng vang là âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.
II. Vật phản xạ âm tốt – Vật phản xạ âm kém
- Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).
Vd: Tường gạch, sàn bê tông, kính thủy tinh, cây cối,...
- Các vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. 
Vd: Vải nhung, nệm, thân người, miếng xốp,…
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
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Chủ đề 14: Ô NHIỄM DO TIẾNG ỒN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 14: Ô NHIỄM  DO TIẾNG ỒN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đọc mục I/ trang 96,97 sách Tài liệu Vật lý 
 + Trường hợp tiếng ồn nào ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến hoạt động bình thường của con người ở H14.3 => 14.3?
 Tiếng ồn là gì?
+ Quan sát H14.6  H14.9 cho biết trường hợp nào có ô nhiễm do tiếng ồn
2. Đọc mục II/ trang 98  Sách Tài liệu Vật lý 7, quan sát H14.10 H14.15 và trả lời các câu hỏi: 
+ Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?
3. Đọc mục III/ trang 99 Sách Tài liệu Vật lý 7 và trả lời HĐ5 và HĐ6

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
Bài 1: Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?
    A. Gần đường ray xe lửa         B. Gần sân bay
    C. Gần ao hồ                            D. Gần đường cao tốc
Bài 2: Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:
    A. Làm trần nhà bằng xốp              B. Trồng cây xanh
    C. Bao kín các thiết bị gây ồn        D. Cả A, B, C
Bài 3: Khi người làm việc trong điều kiện ô nhiễm tiếng ồn thì phải bảo vệ bằng cách:
 A. bịt lỗ tai để giảm tiếng ồn        
 B. thay động cơ của máy nổ
 C. tránh xa vị trí gây tiếng ồn
 D. gắn hệ thống giảm âm vào ống xả
Bài 4: Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn?
A. Tiếng sấm rền
B. Tiếng xình xịch của bánh tảu hoả đang chạy
C. Tiếng sóng biển ầm ầm
D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài
Bài 5: Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật cách âm giữa các phòng?
A. Tường bêtông
B. Cửa kính hai lớp
C. Rèm treo tường
D. Cửa gỗ
Bài 6: Để chống tiếng ồn giao thông nơi bệnh viện, trường học bằng cách tác động vào nguồn âm là?
A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh
B. Treo biển báo cấm bóp còi
C. Xây phòng có cửa kính
D. Xây dựng bệnh viện, trường học cách xa đường giao thông



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh: 

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Vật lí
	Mục I
Mục II
Mục III
…..
	1.
2.
3.
….


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ: Cô Yến: 0916258316;         Cô Tân: 0988831535
NỘI DUNG GHI BÀI
Chủ đề 14: Ô NHIỄM DO TIẾNG ỒN
I. Nhận biết ô nhiễm do tiếng ồn
-  Ô nhiễm do tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người.
II. Một số biện pháp phòng chống do ô nhiễm do tiếng ồn
· Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần :
+ Treo biển báo “ Cấm bóp còi” ở gần bện viện, trường học.
+ Trồng nhiều cây xanh
+ Sử dụng các vật liệu cách âm như: tấm xốp, cửa kính, vách tường dày,…
+ Xây dựng tấm chắn, vách tường ngăn cách khu dân cư với đường cao tốc.
+ Sử dụng nút tai khi tiếp xúc tiếng ồn gây ô nhiễm
+ Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của Chính phủ về tiếng ồn cho phép ở các khu dân cư.
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Chủ đề: ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT PHẦN II: ÂM HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề: ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT PHẦN II: ÂM HỌC


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong phần II và trả lời các câu hỏi sau:
1. Nguồn âm là gì? Lấy ví dụ về nguồn âm?
2. Nêu các đặc điểm của nguồn âm?
3. Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? 
4. Ta nghe thấy tiếng vang khi nào?
5. Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong trường hợp nhà em ở cạnh chợ?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
Bài 1: Chọn câu sai:
    A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định.
    B. Đơn vị của tần số là Héc (Hz).
    C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau.
    D. Căn cứ vào tần số ta chưa thể so sánh được độ cao của âm.
Bài 2: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
    A. Thời gian dao động         B. Tần số dao động
    C. Biên độ dao động            D. Tốc độ dao động
Bài 3: Trong phòng kín ta thường nghe được âm to hơn khi ở ngoài trời là do:
    A. Ở ngoài trời chỉ nghe được âm phát ra trực tiếp, còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra trực tiếp và âm phản xạ đến tai cùng một lúc.
    B. Trong phòng kín tai chỉ nghe được âm phát ra nên nghe rõ và to hơn.
    C. Trong phòng kín âm không lan truyền đi mất.
    D. Tất cả đều đúng.
Bài 4: Khẳng định nào sau đây không đúng?
    A. Vật dao động nhanh, tần số lớn, âm phát ra cao.
    B. Vật dao động chậm, tần số âm nhỏ, âm phát ra càng bổng.
    C. Vật dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.
    D. Vật dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.
Bài 5: Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để:
    A. giảm tiếng vang         B. tăng tiếng vang
    C. âm bổng hơn         D. âm trầm hơn
Bài 6: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Khẳng định nào sau đây là đúng?
    A. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz dao động nhanh hơn.
    B. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz có âm nhỏ hơn.
    C. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz có âm to hơn.
    D. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz bổng hơn.
Bài 7: Cho tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nước là 1500 m/s. Tốc độ truyền âm trong chất rắn ở cùng điều kiện nhiệt độ không thể nhận giá trị nào sau đây?
    A. 1000 m/s         B. 6100 m/s        
    C. 6420 m/s         D. 5280 m/s
Bài 8: Một vật dao động và phát ra âm. Biết rằng trong thời gian 0,01 giây vật thực hiện được 1 dao động. Xác định tần số của âm này.
    A. 50 Hz             B. 10 Hz         
    C. 100 Hz           D. 25 Hz
Bài 9: Trường hợp nào ta không nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến sau âm trực tiếp là:
    A. 1/15 giây                       B. Nhỏ hơn 1/15 giây
    C. Lớn hơn 1/15 giây         D. 1/14 giây
Bài 10: Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém hơn những vật liệu còn lại?
    A. Tấm kim loại phẳng         B. Tấm kính
    C. Miếng xốp                        D. Bê tông
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NỘI DUNG GHI BÀI
ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT PHẦN II: ÂM HỌC
1. Nguồn âm
    - Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
    - Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng gọi là dao động.
    - Các vật phát ra âm đều dao động.
2. Đặc điểm của âm
a/ Độ cao của âm
    - Số dao động vật thực hiện được trong 1 giây gọi là tần số.
    Đơn vị tần số là Héc (Hz).
    - Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn.
    - Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.
b/ Độ to của âm
    - Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động.
    - Biên độ dao động càng lớn, âm càng to. Biên độdao động càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ
    - Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB).
    Chú ý:
        + Tai người chỉ nghe được âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz. Các âm có tần số nhỏ hơn 20 Hz gọi là hạ âm, các âm có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là siêu âm.
        + Tai người chịu được âm có độ to lớn nhất là 130 dB.
3. Môi trường truyền âm
    - Chất rắn, chất lỏng, chất khí là những môi trường có thể truyền được âm.
    - Chân không không truyền được âm.
    - Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí. (Trong cùng 1 điều kiện)
4. Phản xạ âm – Tiếng vang
    - Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.
    - Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 s.
    - Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).
5. Chống ô nhiễm và tiếng ồn
    - Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.
    - Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác.
    - Những vật liệu làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm.
